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THAM LUẬN VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT
 TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THCS
Năm học 2012 - 2013

Thực hiện công văn số 776/SGD-GDTrH ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2012 - 2013; Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cấp THCS năm học 2012 - 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Lê Chân ngày 28 tháng 9 năm 2012; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của trường THCS Nguyễn Bá Ngọc ngày 02 tháng 10 năm 2012;

Năm học 2012 – 2013, trường THCS Nguyễn Bá Ngọc đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các nhóm Vật lí - Hóa học và Sinh học nghiên cứu tài liệu: Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp qua đợt tập huấn giáo viên tại Đồ Sơn, tháng 7 năm 2012 để đưa vào áp dụng giảng dạy tại nhà trường.
Ngay từ tháng 8/2012, trong sinh hoạt nhóm, bên cạnh nội dung sinh hoạt chuyên môn theo thường lệ, các nhóm chuyên môn đã trao đổi, thảo luận về việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” qua một số bài học của từng khối lớp cụ thể, đã tập trung thống nhất xây dựng giáo án và phân công người lên lớp thể hiện, cùng rút kinh nghiệm trong cả nhóm. Nhà trường chỉ đạo các nhóm thực hiện nghiêm túc việc triển khai phương pháp vào thực tiễn, tối thiểu mỗi GV trong nhóm dạy thử nghiệm 01 tiết/ năm bằng phương pháp bàn tay nặn bột trên cơ sở lựa chọn  những bài có nội dung phù hợp.
Đến nay giáo viên thuộc ba nhóm: Vật lí, Hóa học và Sinh học trong nhà trường đã thực hiện được 20 tiết dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong đó có 03 chuyên đề (02 chuyên đề cấp trường; 01 chuyên đề cấp quận), cụ thể:
Tháng 9/2012, chuyên đề cấp trường
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	MÔN
	BÀI DẠY
	KHỐI

	1
	Hà Thị Yến
	Vật Lí
	Đo thể tích vật rắn không thấm nước
	6

	2
	Dương Văn Hoan
	Hóa
	Tính chất hóa học của bazo
	9

	3
	Nguyễn Thị Tâm
	Sinh
	Cấu tạo và tính chất của xương
	8


Tháng 11/2012, chuyên đề cấp quận:
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	MÔN
	BÀI DẠY
	KHỐI

	1
	Trần Thị Lan
	Vật Lí
	Khối lượng riêng
	6

	2
	Lương Bích Hằng
	Hóa
	Định luật bảo toàn khối lượng
	8

	3
	Trần Thị Linh
	Sinh
	Đặc điểm bên ngoài của lá
	6


Tháng 3/2013, chuyên đề cấp trường:
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	MÔN
	BÀI DẠY
	KHỐI

	1
	Phạm Thanh Thủy
	Vật Lí
	Khối lượng riêng
	7

	2
	Phạm Thanh Hương
	Hóa
	Axit axetic
	9

	3
	Lương Bích Hằng
	Sinh
	Cơ quan phân tích thính giác
	8


Trong đó ở chuyên đề cấp quận, nhà trường đã được các đ/c lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về dự, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò nhà trường trong việc thể nghiệm phương pháp dạy học mới vào thực tiễn. Kết quả cả ba tiết dạy đều được các bạn đồng nghiệp trong toàn quận, các chuyên viên của SGD&ĐT Hải Phòng xếp loại tốt.

A. Trong quá trình triển khai, chúng tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn như sau:
I. Thuận lợi:

- Trong quá trình triển khai dạy thể nghiệm bằng phương pháp bàn tay nặn bột các môn Vật lí – Hóa học – Sinh học, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đánh giá và giúp đỡ kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, phòng Giáo dục Đào tạo quận Lê Chân. Năm 2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân đã chỉ đạo thực hiện chuyên đề cấp thành phố về sử dụng PP bàn tay nặn bột trong dạy học tại trường THCS Trần Phú, qua đó GV có dịp tiếp cận với thực tế giảng dạy, được các chuyên viên của Bộ Giáo dục Đào tạo định hướng thêm, giúp GV có định hướng rõ ràng về mục tiêu cần đạt, tiến trình trong dạy học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực tế giảng dạy.
1. Đối với  GV: 
- Được tham gia lớp tập huấn về sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Vật lí do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đồ Sơn, tháng 7 năm 2012.

- GV được sáng tạo trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt cho bài học, với những GV chịu khó đầu tư tìm tòi, sáng tạo thì sẽ có những tiết học sinh động, hấp dẫn, không nhàm chán do dập khuôn theo tiến trình SGK hiện hành do đó tạo nhiều hứng thú, bất ngờ cho HS, kích thích được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em.
2. Đối với HS: 
Tiết học sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đa số gây hứng thú cho HS vì sự đa dạng, gần gũi của các đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm sử dụng trong các tiết học. Các em được thoải mái trao đổi, đưa ra ý kiến cá nhân, tranh luận, hợp tác, thảo luận và đi đến thống nhất chung trên cơ sở quan sát thí nghiệm, quan sát thực tiễn, nghiên cứu tài liệu, SGK... Do đó HS thấy yêu thích môn học hơn, nắm bài tốt hơn, hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học một cách thực tế hơn.
Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học không chỉ tạo cho nhiều HS niềm say mê tìm tòi, tự nghiên cứu qua thực tế cuộc sống, những kiến thức ngoài sách vở...mà còn rèn được cho HS thói quen làm việc khoa học, các kỹ năng thuyết trình trước đám đông, khả năng lập luận để bảo vệ quan điểm khoa học của mình, khả năng hợp tác nhóm tích cực trong việc tìm ra kiến thức mới dưới sự trợ giúp của GV.
II. Khó khăn:

1. Đối với GV: 
Để sử dụng tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học, GV cần nắm chắc kiến thức thực tế, cần có kiến thức chuyên môn và liên môn tốt để giải quyết những tình huống nảy sinh trong quá trình học tập của HS trong khi điều này thực tế chưa đáp ứng tốt.
Để có một tiết dạy thành công, đòi hỏi GV phải sử dụng nhiều thời gian cho soạn bài và chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm hơn các môn học khác rất nhiều trong khi số tiết theo phân phối hiện hành cho các GV dạy cấp THCS là như nhau.
Việc kiểm tra, đánh giá học sinh trong khi giảng dạy còn nhiều lúng túng do chưa có những hướng dẫn cụ thể chung của cấp trên.
Việc dự giờ và đánh giá giờ dạy của GV cũng cần có những tiêu chí riêng, cụ thể phù hợp với đặc thù của phương pháp mới, điều này cũng chưa có những quy định cụ thể.

2. Đối với HS: 
Nhiều HS chưa có thói quen và chưa có phương pháp tự học, tự nghiên cứu tốt nên khả năng tham gia các hoạt động học tập trên lớp cũng như phần việc cần chuẩn bị ở nhà còn có rất nhiều khó khăn.
Việc sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đòi hỏi HS cần tham gia vào nhiều khâu như việc chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm, các quan sát thực tiễn, các kiến thức cần thu thập trong cuộc sống hoặc tài liệu ngoài SGK nhiều ngày trước đó, các hoạt động học tập trên lớp... nên mất nhiều thời gian của trò, nhiều em do không có đủ thời gian nên gây khó khăn cho tiết học dẫn đến hiệu quả không tốt.
3. Về chương trình hiện hành:
Kiến thức bộ môn cần giảng dạy trong chương trình hiện hành chỉ có một số bài, một số nội dung phù hợp với giảng dạy bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Ngay cả với những bài có nội dung phù hợp thì với thời lượng 45 phút hiện nay hầu hết không đủ để thầy và trò dạy và học hết bài. Đây cũng là một khó khăn khi giao việc về nhà cho HS khi các em phải làm một lúc nhiều việc: Vừa tìm hiểu, học tốt phần kiến thức then chốt của bài học trước, vừa tham gia chuẩn bị cho bài học sau nên mất nhiều thời gian, phần nào gây áp lực cho HS.
4. Về cơ sở vật chất:
Dạy học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đòi hỏi sĩ số học sinh trên một lớp học không quá lớn, cần có không gian phù hợp để bàn ghế kê sao cho các HS ngồi đối diện nhau cùng tham gia thực hành thí nghiệm hoặc thảo luận nhóm... song trên thực tế sĩ số các lớp còn đông (bình quân từ 30 đến 40 HS một lớp), vì thế rất khó khăn trong việc sắp xếp để đảm bảo cho tiết học có hiệu quả.
Mặt khác hiện tại do giáo án dạy bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột” hầu hết do GV trực tiếp giảng dạy biên soạn để thể nghiệm, đồ dùng dạy học vì thế GV cũng phải tự sưu tầm, chuẩn bị cho phù hợp với giáo án của mình, đo đó nhiều khi thiếu đi tính thẩm mỹ và tính chính xác cao.
B. Những đề xuất kiến nghị với cấp trên trong giai đoạn triển khai tiếp theo:
Để việc triển khai sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”có hiệu quả vào giảng dạy môn Vật lí ở cấp THCS trong thời gian tới, chúng tôi xin kiến nghị với Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng các cấp có thẩm quyền một số nội dung sau:

1. Cần lựa chọn những bài, những đơn vị kiến thức trong bài có thể sử dụng được phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học để biên soạn thành SGK và triển khai đại trà.

2. Mở lớp tập huấn đại trà cho GV trên phạm vi rộng hơn, trong đó có thể có băng hình tiết dạy mẫu để GV tham khảo, vừa học hỏi, vừa tham gia góp ý thêm để hoàn thiện về cách hiểu và vận dụng phương pháp giảng dạy vào thực tiễn ở địa phương.
3. Cung cấp kịp thời đồ dùng, phương tiện giảng dạy đảm bảo có chất lượng tốt, phù hợp với nội dung bài học và đặc thù của phương pháp này đến các địa phương kịp thời với việc phát hành SGK mới.
4. Có sách hướng dẫn giảng dạy cụ thể trong đó có một số giáo án chi tiết chuẩn về các bước làm mẫu để GV học và soạn giáo án.

5. Có hướng dẫn tiêu chí đánh giá giờ dạy của GV chi tiết, cụ thể riêng cho các tiết dạy sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
6. Có hướng dẫn cụ thể về đánh giá kết quả học tập của học sinh trong giờ học, sau một chương và cuối kỳ khi sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học.
7. Cần có những quy định về sĩ số HS trong mỗi lớp, về cơ sở vật chất lớp học để đảm bảo điều kiện thực hiện tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học.
	

	Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2013

	
	NGƯỜI VIẾT
Hà Huy Hiệp
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